
 

SỞ Y TẾ NGHỆ AN 

BỆNH  VIỆN ĐK YÊN THÀNH 

Số: /TB-BVYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Yên Thành, ngày 09  tháng 7 năm 2025 

 

THÔNG BÁO THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam. 

Căn cứ Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định 

trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ 

thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. 

Bệnh viện đa khoa Yên Thành đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung 

ứng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa Yên Thành với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Yên Thành. 

2. Thông tin liên hệ: Phòng Văn thư Bệnh viện đa khoa Yên Thành 

Số điện thoại: 02383.863.130, Email: benhviendkyenthanh@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư Bệnh viện đa khoa Yên Thành, 

xóm 2, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An. 

- Nhận qua email: benhviendkyenthanh@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 phút ngày 08/7/2025 đến 14h00 

phút ngày 18/ 7/2025 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 18/7/2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

Danh mục trang thiết bị y tế cần mua: (Chi tiết được đính kèm phụ lục 1) 

Những nội dung yêu cầu báo giá: (Chi tiết được đính kèm tại phụ lục 2) 

Kính đề nghị quý Công ty quan tâm gửi hồ sơ về Bệnh viện đa khoa Yên 

Thành chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 18 tháng 7 năm 2025. 

Trân trọng cảm ơn./. 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Đăng tải trênWebsize Bệnh viện; 

- Lưu: VT, HCTC-TCKT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 Luyện Văn Trịnh 

mailto:benhviendkyenthanh@gmail.com
mailto:benhviendkyenthanh@gmail.com


Phụ lục 1: Danh mục trang thiết bị cần báo giá 

1, Máy siêu âm 4 đầu dò 
 

T.T 
Tên hàng hóa/ dịch vụ 

liên quan 
Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu 

Đơn vị 

tính 

Số lượng Ghi chú 

1 MÁY SIÊU ÂM 4 ĐẦU DÒ Cái 01  

  A. YÊU CẦU CHUNG    

  - Thiết bị sản xuất từ năm 2025 trở đi 

- Chất lượng mới 100%, chưa qua sử dụng. 
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc 

tương đương 

- Điện áp: 100-240 V, 50 Hz/60 Hz 
- Môi trường hoạt động: 

+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75% 

+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C 

   

  B. CẤU HÌNH THIẾT BỊ    

  - Máy chính: 01 Máy 

- Các phụ kiện đi kèm máy chính bao gồm: 

- Màn hình chính: 01 cái 

- Màn hình phụ điều khiển Menu: 01 cái 
- Phần mềm DICOM hỗ trợ kết nối HIS/PACS: 

01 bộ 

- Bộ phần mềm kèm máy: 01 bộ 

- Đầu dò Convex: 01 Cái 

- Đầu dò Linear: 01 Cái 

- Đầu dò Tim: 01 bộ 

- Đầu dò khối Convex: 01 Cái 

- Bộ thiết bị phụ trợ bao gồm: 

- Máy tính để bàn trả kết quả: 01 bộ 
- Máy in nhiệt đen trắng : 01 cái 

- - - 



T.T 
Tên hàng hóa/ dịch vụ 

liên quan 
Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu 

Đơn vị 

tính 

Số lượng Ghi chú 

  - Máy in màu khổ A4: 01 cái 
- Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và 

tiếng Việt: 01 bộ 
- 01 bộ màn hình ≥ 21 inh và dây kết nối ra màn 

hình 

- Bộ lưu điện ≥1 kVA online: 1 bộ 

   

  C. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT    

  I, Thông số chung: 

- Có ≥ 04 cổng cắm đầu dò hoạt động 

- Kênh xử lý: ≥ 860.000 

- Dung lượng ổ cứng: ≥ 500GB SSD 

- Màn hình hiển thị ≥ 21 inch 

- Độ phân giải màn hình ≥ 1920 x 1080 

- Màn hình phụ điều khiển Menu ≥ 12 inch 

- Đầu ra hiển thị: 

+ Cổng ra S – Video 

+ Cổng ra HDMI 

+ 6 cổng USB 2.0 

II. Các chế độ siêu âm 

1, Chế độ 2D: 

Tần số cơ bản: ≤ 5 

Dải động: ≤ 30 đến≥ 256 

Phóng to: ≤ 8 lần 

Độ sâu thăm khám: ≤2 đến ≥35 cm (tùy vào loại 

đầu dò) 

Thang xám: 1~12 

   



T.T 
Tên hàng hóa/ dịch vụ 

liên quan 
Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu 

Đơn vị 

tính 

Số lượng Ghi chú 

   

2, Chế độ M 

Thang màu M mode: 1~ 12 

Tần số cơ bản: ≤ 5 

3, Chế độ Doppler màu 

Khoảng PRF: ≤ 100 đến ≥ 19000 Hz 

Đảo Doppler màu 

Tối ưu hóa trạng thái dòng màu tự động với 

các mức dòng nhanh, vừa và chậm 

Bộ lọc: 1~4 

Độ mịn: ≥ 4 mức 

4, Chế độ Doppler năng lượng 

Dải PRF: ≤ 100 đến ≥ 19000 Hz 

Làm mịn: ≥ 4 mức 

Bộ lọc: 1 ~ 4 

5, Chế độ Doppler xung 

Màu Doppler: 1~12 

Hiệu chỉnh góc: ≤ 0 đến ≥ 80 độ 

Bộ lọc: 1~7 

Đảo phổ 

6. Chế độ doppler liên tục 

Bản đồ Doppler: 1 ~ 12 

Dải động: ≤ 30 đến ≥ 256 

Tốc độ mẫu: 18000Hz ~ 52000Hz 

Tốc độ quét: 18 ~ 110 mm/s 

7. Chế độ khối 3D/4D 

3D: Chụp thể tích 3 chiều tĩnh 

   



T.T 
Tên hàng hóa/ dịch vụ 

liên quan 
Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu 

Đơn vị 

tính 

Số lượng Ghi chú 

  4D (Live 3D): Chụp thể tích chuyển động 

theo thời gian thực 

Bản đồ màu Chroma Map: 

 2D: Map 1 ~ 10 

 3D: Map 1 ~ 10 

III. Kết nối DICOM 3.0 

- Kết nối với hệ thống PACS để lưu trữ tất cả 

các ảnh kỹ thuật số và clip động cùng với dữ liệu 

nhân khẩu học của bệnh nhân. 

- In ảnh bằng máy DICOM in màu và in đen 

trắng. 

IV, Các phép đo đạc và tính toán: Tối thiểu có 

- Đo lường ở chế độ 2D 

- Đo lường trong sản khoa 

- Đo lường trong phụ khoa 

- Đo lường trong siêu âm tim 

- Đo lường trong tuyến giáp 

- Đo lường trong siêu âm tiết niệu 

- Đo lường trong tinh hoàn 

V, Đầu dò 

1, Đầu dò Convex 

2, Đầu dò Linear 

3, Đầu dò Tim 

4, Đầu dò Khối Convex 

   

  D. CÁC YÊU CẦU KHÁC    



T.T 
Tên hàng hóa/ dịch vụ 

liên quan 
Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu 

Đơn vị 

tính 

Số lượng Ghi chú 

  - Thiết bị có đầy đủ chứng từ CO,CQ, các giấy tờ 

hải quan 

- Có giấy uỷ quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý 

phân phối bán hàng tại Việt Nam 

- Thời gian bảo hành ≥12 tháng kể từ ngày ký biên 

bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua 

- Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải có dịch 

vụ hỗ trợ kỹ thuật:24/24; 7 ngày/tuần 

- Các linh kiện, phụ tùng thay thế đúng model thiết 

bị đã dự thầu tối thiểu 8 năm 

- Thời gian cung cấp ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực 

- Cam kết hỗ trợ bệnh viện kết nối thiết bị vào hệ 

thống thông tin y tế , hình ảnh y tế trong trường hợp 

bệnh viện có hệ thống 

- Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn 

giao và hướng dẫn bảo quản sửa chữa cho nhân viên 

kỷ thuật tại nơi sử dụng 

   

      

 

2, Máy siêu âm 3 đầu dò 
 

T.T Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu 
Đơn vị 

tính 

Số lượng Ghi chú 

1 MÁY SIÊU ÂM 3 ĐẦU DÒ Cái 01  

  A, YÊU CẦU CHUNG    



T.T Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu 
Đơn vị 

tính 

Số lượng Ghi chú 

  - Thiết bị sản xuất từ năm 2025 trở đi 

- Chất lượng mới 100%, chưa qua sử 

dụng. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

hoặc tương đương 

- Điện áp: 100-240 V, 50 Hz/60 Hz 

- Môi trường hoạt động: 

+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75% 

+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C 

  - 

  B, CẤU HÌNH THIẾT BỊ    

  - Máy chính: 01 Máy 

- Các phụ kiện đi kèm máy chính bao 

gồm: 

- Màn hình chính: 01 cái 

- Màn hình phụ điều khiển Menu: 01 cái 

- Phần mềm DICOM hỗ trợ kết nối 

HIS/PACS: 01 bộ 

- Phần mềm tăng cường hình ảnh kim 

sinh thiết: 01 bộ 

- Bộ phần mềm kèm máy: 01 bộ 

- Đầu dò Convex: 01 cái 

- Đầu dò Linear: 01 bộ: (Có đường dẫn 

chọc dò) 

- Đầu dò âm đạo: 01 Cái 

- Bộ thiết bị phụ trợ bao gồm: 

- Máy tính để bàn trả kết quả: 01 bộ 

- Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái 

  - 



T.T Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu 
Đơn vị 

tính 

Số lượng Ghi chú 

  - Máy in màu khổ A4: 01 cái 

- Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng 

Anh và tiếng Việt: 01 bộ 

- 01Bộ màn hình ≥ 21 inh và dây kết nối ra 

màn hình 

- Bộ lưu điện ≥1 kVA online: 1 bộ 

   

  C, CHỈ TIÊU KỸ THUẬT    

  
I, Thông số chung: 

- Có ≥ 03 cổng cắm đầu dò hoạt động 

- Kênh xử lý: ≥ 860.000 

- Dung lượng ổ cứng: ≥ 500GB SSD 

- Màn hình hiển thị ≥ 21 inch 

- Độ phân giải màn hình ≥ 1920 x 1080 

- Màn hình phụ điều khiển Menu ≥ 12 

inch 

- Đầu ra hiển thị: 

+ Cổng ra S – Video 

+ Cổng ra HDMI 

+ 6 cổng USB 2.0 

II, Các chế độ siêu âm 

1, Chế độ 2D: 

Tần số cơ bản: ≤ 5 

Dải động: ≤ 30 đến≥ 256 

Phóng to: ≤ 8 lần 

   



T.T Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu 
Đơn vị 

tính 

Số lượng Ghi chú 

  
Độ sâu thăm khám: ≤2 đến ≥35 cm (tùy 

vào loại đầu dò) 

Thang xám: 1~12 

2, Chế độ M 

Thang màu M mode: 1~ 12 

Dải động: ≤ 30 đến ≥ 256 

3, Chế độ Doppler màu 

Khoảng PRF: ≤ 100 đến ≥ 19000 Hz 

Đảo Doppler màu 

Tối ưu hóa trạng thái dòng màu tự 

động với các mức dòng nhanh, vừa và 

chậm 

Bộ lọc: 1~4 

Độ mịn: 0~5 

4, Chế độ Doppler năng lượng 

Dải PRF: ≤ 100 đến ≥ 19000 Hz 

Làm mịn: 0 ~ 5 

Bộ lọc: 1 ~ 4 

5, Chế độ Doppler xung 

Màu Doppler: 1~12 

Hiệu chỉnh góc: ≤ 0 đến ≥ 80 độ 

   



T.T Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu 
Đơn vị 

tính 

Số lượng Ghi chú 

  
Kích thước cổng: ≤ 0,5 đến ≥ 20 mm 

Bộ lọc: 1~7 

Đảo phổ 

III, Kết nối DICOM 3.0 

- Kết nối với hệ thống PACS để lưu trữ 

tất cả các ảnh kỹ thuật số và clip động cùng 

với dữ liệu nhân khẩu học của bệnh nhân. 

- In ảnh bằng máy DICOM in màu và in 

đen trắng. 

IV, Các phép đo đạc và tính toán: Tối 

thiểu có 

- Đo lường ở chế độ 2D 

- Đo lường trong sản khoa 

- Đo lường trong phụ khoa 

- Đo lường trong siêu âm tim 

- Đo lường trong tuyến giáp 

- Đo lường trong siêu âm tiết niệu 

- Đo lường trong tinh hoàn 

V, Đầu dò 

1, Đầu dò Convex 

2, Đầu dò Linear 

3, Đầu dò âm đạo 

   



T.T Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu 
Đơn vị 

tính 

Số lượng Ghi chú 

  
D, CÁC YÊU CẦU KHÁC 

   

  
- Thiết bị có đầy đủ chứng từ CO,CQ, các 

giấy tờ hải quan 

- Có giấy uỷ quyền của nhà sản xuất hoặc 

đại lý phân phối bán hàng tại Việt Nam 

- Thời gian bảo hành ≥12 tháng kể từ ngày 

ký biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên 

mua 

- Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải có 

dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24; 7 ngày / tuần 

- Các linh kiện, phụ tùng thay thế đúng 

model thiết bị đã dự thầu tối thiểu 8 năm 

- Thời gian cung cấp ≤ 90 ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực 

- Cam kết hỗ trợ bệnh viện kết nối thiết bị 

vào hệ thống thông tin y tế , hình ảnh y tế 

trong trường hợp bệnh viện có hệ thồng 

- Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy 

thử, bàn giao và hướng dẫn bảo quản sửa 

chữa cho nhân viên kỷ thuật tại nơi sử dụng 

   

 

 

 



 

Phụ lục: MẪU BÁO GIÁ 

 (Kèm theo Thông báo số: /TB-BVYT ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa  Yên Thành) 

 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Yên Thành 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: / TB-BVYT ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Yên Thành 

Tên công ty:........................................ 

Địa chỉ : ............................................. 

Số điện thoại: .................................... Mail:.................................................. 

 Công ty xin báo giá như sau: 

1. Báo giá trang thiết bị y tế như sau: 
STT Tên trang thiết bị y tế Tên 

thương 

mại 

Phân 

loại 

trang 

thiết 

bị y tế 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất 

 

 

Mã 

HS 
(4) 

 

Năm 

sản 

xuất 
(5) 

 

 

Xuất 

xứ(6) 

 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng( 

7) 

Đơn giá 

(bao gồm 

các chi 

phí, lệ 

phí liên 

quan) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

Thông tin kết quả trúng 

thầu trong vòng 120 ngày 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

Ngày 

trúng 

thầu 

Số QĐ 

trúng 

thầu, đơn 

vị trúng 

thầu 

1 Máy siêu âm (4 đầu 

dò) 

            

2 Máy siêu âm (3 đầu 

dò) 

            

              

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 120 ngày kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2025 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin trong báo giá là trung thực. 

…….., Ngày tháng năm 2025 

GIÁM ĐỐC 
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